
TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Mục tiêu Ghi chú

I

1 Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 Tr.đồng 106

2 Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm Tấn 1.544

3

Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp 

quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 05 năm giai đoạn 2026-2030; trong 

đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao (ha)

ha 21

4
Diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng chủ yếu năm 2030 (ha, tạ/ha, 

tấn)

4.1 Cây Lúa

 - Diện tích ha 240

 - Năng suất tạ/ha 52

 - Sản lượng tấn 1.249

4.2 Cây Ngô

 - Diện tích ha 53

 - Năng suất tạ/ha 50

 - Sản lượng tấn 265

5 Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2030 1.000 con 15,6

6 Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2030 tấn 30,0

7 Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm % 15%

8 Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2030 DN 62

9 Tỉ lệ thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2030 Duy trì 100%

10
Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh và 

đường huyện) được cứng hóa năm 2030
Duy trì 100%

II

1 Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm % 0,90

2 Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm % 100,0

3 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2030 % 96,0

4 Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2030 % 100,0

5 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm Duy trì 0%

6 Tỷ lệ cận hộ nghèo năm 2030 % 1,5%

7 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2030 % 98,0

8
Tỉ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

năm 2030
% 100%

III

1

Tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh năm 2030; 

trong đó tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn 

của Bộ Y tế

% 100%

2 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2030 % 100%

IV

1 Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT hàng năm % 100

V

1 Tổng số đảng viên mới kết nạp hàng năm
Đảng 

viên

Hoàn 

thành chỉ 

tiêu huyện 

giao

2 Tỉ lệ chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm % 100%

Các chỉ tiêu về kinh tế (10 chỉ tiêu)

PHỤ LỤC 2:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng (02 chỉ tiêu)

Các chỉ tiêu Văn hóa – xã hội (08 chỉ tiêu)

Các chỉ tiêu về môi trường (02 chỉ tiêu)

Các chỉ tiêu về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)


